Bảng ma trận đề thi cuối học kì 1 môn Tiếng Việt
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kĩ năng
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	1. Kiến thức tiếng Việt, văn học
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	b) Đoạn, bài

(viết văn)
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Phần 1: Kiểm tra đọc(10 điểm)
I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK học kì I môn Tiếng Việt lớp 5.

II. Đọc thầm bài văn sau: (7 điểm) 

CHIM VÀNH KHUYÊN VÀ CÂY BẰNG LĂNG
Đàn chim vành khuyên bay trong mưa bụi. Rồi đàn chim vụt đậu xuống hàng cây bằng lăng non. Những con chim mỏi cánh xuống đây nghỉ chân à? Tiếng chim lích chích trên cành:
– Không, không, chúng em đi làm, nắng sớm chúng em đi làm đây, không phải nghỉ chân đâu.
À, thế ra những con chim vành khuyên kia đến cây bằng lăng cũng có công việc. Con chim vành khuyên đậu nhẹ chẳng rụng một giọt nước mưa bám thành hàng dưới cành. Vành khuyên nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy. Cái mỏ như xát mặt với vỏ cây. Đôi mắt khuyên vòng trắng long lanh, đôi chân thoăn thoắt. Vành khuyên lách mỏ tìm bắt sâu trong từng khe vỏ rách lướp tướp.
Những con chim ríu rít chuyền lên, chuyền xuống. Mỗi lần móc được con sâu nào lại há mỏ lên rồi nhún chân hót, như báo tin : Bắt được rồi… bắt được rồi… Như hỏi cây : Đỡ đau chưa ? Khỏi đau chưa ? Có gì đâu, chúng em giúp cho cây khỏi đau rồi chóng lớn, chóng có bóng lá, che cho chúng em bay xa có chỗ nghỉ chân, tránh nắng. Ta giúp đỡ nhau đấy thôi.
Hạt nước trên cành bằng lăng rơi lã chã. Cây bằng lăng khóc vì cảm động.
Đàn vành khuyên đương tìm sâu ở cành, ở lộc cây, ở những chiếc lá còn lại. Rõ ràng nghe được tiếng chim : vành khuyên trò chuyện, vành khuyên reo mừng, vành khuyên thủ thỉ, vành khuyên hát cho cây bằng lăng nghe.
Lúc sau đàn vành khuyên bay lên. Như bác sĩ khám bệnh, cho thuốc, tiêm thuốc xong, như các bạn quét tước vệ sinh lớp học xong, vác ngược chổi lên, đuổi nhau reo vui trở về.
Chỉ trông thấy làn mưa bụi phơi phới. Nhưng vẫn nghe tiếng chim vành khuyên ríu rít:
– Chúng em đi nhé ! Chúng em đi nhé ! Các bạn bằng lăng chóng tươi lên, xanh tươi lên.
Theo TÔ HOÀI

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: (0.5đ): Bài văn tả cảnh đàn chim vành khuyên đi làm vào mùa nào? M1
A. Mùa xuân

B. Mùa hạ

C. Mùa thu

D. Mùa đông

Câu 2: (0,5đ): Từ việc tốt của chim vành khuyên, em thấy mình có thể làm được những gì để bảo vệ môi trường quanh ta? M1

Những việc làm tốt để bảo vệ môi trường: 

A. Chăm sóc vườn hoa. 

B. Tích cực trồng cây xanh quanh nhà.

C. Quét dọn nhà cửa, 

D. Chăm sóc vườn hoa, cây xanh; quét dọn nhà cửa, làm vệ sinh trường, lớp,… 

Câu 3: (0.5đ): Dòng nào dưới đây gồm 5 từ ngữ tả vành khuyên chăm chú tìm bắt sâu? M2

A. Đậu nhẹ, nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, há mỏ.

B. Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.

C. Đậu nhẹ, nghiêng mắt, cắm cúi, hí hoáy, há mỏ.

D. Nghiêng mắt, ngước mỏ, cắm cúi, hí hoáy, lách mỏ.

Câu 4: (0,5đ): Từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “cảm động”? M1

A. cảm tình

B. cảm xúc

C. rung động

D. xúc động

Câu 5: (1đ): Dòng nào dưới đây có từ in nghiêng là từ đồng âm? M2

A. cây bằng lăng - cây thước kẻ

B. mặt vỏ cây - mặt trái xoan

C. tìm bắt sâu - moi rất sâu
D. chim vỗ cánh - hoa năm cánh
Câu 6: (1đ): Câu văn “Tiếng chim lích chích trên cành” có sử dụng phép nhân hóa là: M3

A. Tiếng chim lích chích trên cành.

B. Tiếng chim kêu lích chích trên cành.

C. Tiếng chim hát lích chích trên cành.

D. Tiếng chim sâu lích chích trên cành.

Câu 7: (0,5đ): Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ ý nghĩa sâu sắc của bài văn? M4
A. Giúp người khác là đem lại niềm vui và hạnh phúc cho họ.

B. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho họ và cho mình.

B. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho bản thân mình.

D. Giúp người khác là đem lại niềm vui cho toàn xã hội

Câu 8: (1 điểm) Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ “kêu” trong câu: Chúng kêu líu ríu đủ thứ giọng.M2     ........................................................................................................................................................................
Câu 9: (0,5 điểm) Xác định cấu tạo ngữ pháp (TN, CN – VN) của câu sau:M3 

         Lúc sau, đàn vành khuyên bay lên
…….


Câu10: (1điểm) Em hãy viết một câu có sử dụng cặp quan hệ từ Nguyên nhân –kết quả.M4

..............................................................................................................................
B. PHẦN VIẾT: (10 điểm)
1.Chính tả (Nghe – viết):(3 điểm) 
Giáo viên đọc cho học sinh nghe - viết đoạn văn sau trong thời gian 20 phút.

Màu xanh quê hương
      Ở đây là một thế giới màu xanh. Bầu trời xanh mênh mông. Dòng sông Đáy hiền hòa trong xanh. Cánh đồng màu xanh trải rộng ra bốn phía chân trời. Những nương ngô xanh mơn mởn, những bãi lạc xanh rờn, những ruộng khoai xanh biêng biếc ngời lên dưới màu vàng tươi của nắng mới tháng ba. Mặt trời lên  cao độ con sào, đồng quê càng trở nên chói lọi. Trong cái êm ả, thanh bình bỗng có hàng trăm ngàn con chim nhỏ bay vút lên cao, hót ríu ra ríu rít.

2. Tập làm văn: ( 7 điểm).
Tả một người thân trong gia đình em mà em yêu quý nhất.

----------------------------------Hết -----------------------------------

ĐÁP ÁN
A.PHẦN ĐỌC HIỂU :
Bài: Chim vành khuyên và cây bằng lăng
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	A
	D
	D
	D
	C
	C
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1
	1


Câu 8: Mỗi từ đúng được 0,5 điểm
     Vd : la, hét, hót, gào….

Câu 9: Lúc sau, /đàn vành khuyên/ bay lên
             TN
CN
VN
Câu 10: 
B. PHẦN VIẾT:

1. Viết chính tả: (3 điểm).

Sai 1 lỗi (âm đầu, vần, thanh, viết hoa…) thì trừ 0,25 điểm. Bài viết không sai lỗi nào nhưng trình bày dơ, chữ viết cẩu thả thì trừ 0,25 điểm.

2. Tập làm văn: (7 điểm).

Yêu cầu chung: Viết được bài văn khoảng 20 dòng đúng thể loại, trình bày đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài). Biết chọn các chi tiết nổi bật về hình dáng và tính tình của người để tả. Nêu được cảm nghĩ đối với người mình tả. Biết dùng từ, đặt câu, ít sai lỗi chính tả. 

Tuỳ mức độ, GV cho điểm .

